
 Phụ lục Mẫu số 02b 

DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT 

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-TP ngày /6/2023 của phòng Tư pháp Thành phố Cao Lãnh) 

 

 

STT Họ và tên 

Năm sinh 

Đơn vị công tác Chức vụ 
Trình độ 

chuyên môn 

Thời 

gian  

công tác 

lĩnh vực 

pháp 

luật 

Ghi 

chú 
Nam Nữ 

01 Lê Tuấn Kiệt   
Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam 

Thành phố 
    

02 Mai Kiến Trúc   Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy     

03 Trương Thanh Phong   Chánh Thanh tra Thành phố     

04 Hồ Huệ Thu Hằng   Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin     

05 Nguyễn Thị Hồng Cúc   Phó Chánh Thanh tra Thành phố     

06 Nguyễn Hồng Thắm   
Phó Trưởng phòng Tư pháp Thành 

phố 
    

07 Lê Trần Phượng Khánh   Phó Trưởng phòng Nội vụ Thành phố     

08 Huỳnh Thị Ái Liên   
Phó Trưởng phòng Lao động, Thương 

binh và Xã hội Thành phố 
    

09 Võ Hoàng Thượng   Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố     

10 Nguyễn Quốc Hải   Phó Trưởng Công an Thành phố     

11 Lê Quang Vũ   Phó Trưởng Công an Thành phố     



12 Võ Trường Giang   
Đội trưởng Đội Tổng hợp, Công an 

Thành phố 
    

13 Trần Hồng Yến   
Phó Đội trưởng Đội Tổng hợp, Công 

an Thành phố 
    

14 Nguyễn Thị Cẩm Trinh   
Phó Chánh án Tòa án nhân dân Thành 

phố 
    

15 Đặng Thị Thanh Thảo   
Chánh Văn phòng, Tòa án nhân dân 

Thành phố 
    

16 Châu Nữ Thu Hân   
Phó Chánh tòa Hình sự, Tòa án nhân 

dân Thành phố 
    

17 Phạm Mỹ Như   
Thẩm phán, Tòa án nhân dân Thành 

phố 
    

18 
Nguyễn Thị Phương 

Hồng 
  

Thẩm phán, Tòa án nhân dân Thành 

phố 
    

19 Trần Anh Vũ   
Chuyên viên, Văn phòng 

HĐND&UBND Thành phố 
    

20 Nguyễn Thị Hà Thanh   
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát 

nhân dân Thành phố 
    

 

 


